Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 15
L.T.S: Tại kỳ họp thứ 15, diễn ra trong các ngày từ 15 đến 17-7-2015, HĐND tỉnh khóa XVI đã thảo luận thông qua các nghị quyết quan trọng để tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2015 và những năm tiếp theo. Báo Quảng Bình đăng toàn văn các nghị quyết của HĐND tỉnh.
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 15

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm Ủy viên ỦY ban nhân dân tỉnh Quảng Bình,

nhiệm kỳ 2011-2016
(Số: 103 /NQ-HĐND, ngày 16-7 -2015)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đơn xin miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2011 – 2016 của ông Châu Tiến Dũng;

Sau khi xem xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Châu Tiến Dũng và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Châu Tiến Dũng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan và ông Châu Tiến Dũng thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khoá XVI, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2015.
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lương Ngọc Bính

NGHỊ QUYẾT

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011-2016

(Số: 104/NQ-HĐND, ngày 16 -7-2015)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 15 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp;

Căn cứ Quyết định số 86/QĐĐ-BQP ngày 04 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ;

Căn cứ kết quả bầu cử tại Biên bản bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011-2016,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung ông Nguyễn Văn Man, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trúng cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011-2016.

   (Có Biên bản bầu cử và lý lịch trích ngang kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu cử theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khoá XVI, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2015.
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lương Ngọc Bính
LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN MAN

(Kèm theo Nghị quyết số 104 /NQ-HĐND ngày 16-7-2015 của HĐND tỉnh Quảng Bình)

Họ và tên: Nguyễn Văn Man, Giới tính: Nam

Sinh ngày: 12 - 01 - 1966  

Quê quán: Phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Nơi ở hiện nay: Phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Dân tộc:  Kinh

Tôn giáo: Không

Ngày vào Đảng CSVN:   28 - 11 - 1988

Ngày chính thức:             28 - 11 - 1989

Trình độ học vấn:           12/12

Trình độ lý luận chính trị:   Cao cấp

Trình độ chuyên môn:         Đại học

Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình.

NGHỊ QUYẾT

Về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

(Số: 105/2015/NQ-HĐND, ngày 17-7-2015)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân nhân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 95/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 14 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015;

Qua xem xét Tờ trình số 720/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thông qua Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm; các nhiệm vụ và giải pháp cơ bản tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng cuối năm 2015 đã nêu trong Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp. Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số vấn đề sau: 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015 trong điều kiện tỉnh ta tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, chính sách, các giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, nên tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015 có những chuyển biến tích cực và đạt những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,9%. Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng ổn định, vụ đông xuân được mùa; chương trình nông thôn mới tiếp tục được quan tâm và tập trung chỉ đạo quyết liệt, toàn diện. Sản xuất công nghiệp tiếp tục đà tăng trưởng. Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, nhất là du lịch Quảng Bình có sự phát triển đột phá; thu ngân sách đạt 54,3% dự toán địa phương. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng đầu tư, nhất là một số công trình trọng điểm của tỉnh. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, một số chỉ tiêu tuy tăng trưởng nhưng tốc độ tăng thấp so cùng kỳ, như: tốc độ tăng trưởng kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất nông nghiệp; cơ sở lưu trú, các dịch vụ giải trí còn thiếu; việc thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh còn chậm; một số lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến nhưng còn có mặt hạn chế. 

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN TIẾP TỤC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2015

Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 20/1/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ, bảo đảm tăng trưởng kinh tế

Nâng cao năng lực quản trị, điều hành, quản lý rủi ro trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai thực hiện nghiêm các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng của Chính phủ. Thực hiện điều hành lãi suất phù hợp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tập trung huy động nguồn vốn, tăng trưởng tín dụng, phục vụ sản xuất kinh doanh, ưu tiên cho vay các chương trình, dự án trọng điểm, các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu. Giám sát chặt chẽ hoạt động tín dụng của các Chi nhánh ngân hàng thương mại, các quỹ tín dụng. Theo dõi, giám sát, kiểm tra về hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng trên địa bàn.

Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 25/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong điều hành tài chính - ngân sách, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh để tăng thu ngân sách. Tăng cường phối hợp giữa cơ quan thuế, cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong quản lý thu ngân sách nhà nước, triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế và khai thác các nguồn thu mới, đẩy mạnh việc khai thác nguồn thu sử dụng đất. Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả. 

Đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển, thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công và các quy định về quản lý vốn đầu tư; xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 13/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hoạt động đầu tư và sử dụng vốn đầu tư công; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư theo đúng mục tiêu, định hướng của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chống thất thoát, lãng phí; bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư công. 

Tập trung chỉ đạo và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư trong việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định tại Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn. Kiểm soát chặt chẽ quy mô, tổng mức đầu tư dự án. Tích cực làm việc với các bộ, ngành Trung ương; các tổ chức quốc tế để tranh thủ các nguồn vốn xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chương trình cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2014 - 2016. 

Kiên quyết dừng triển khai và thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách tỉnh đối với kinh phí thường xuyên đã giao trong dự toán đầu năm của các đơn vị nhưng đến ngày 30/6/2015 chưa phân bổ, hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện, chưa phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu.

2. Tập trung tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp; hiệu quả của nền kinh tế

2.1. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp: Chỉ đạo thực hiện tốt sản xuất vụ hè-thu, vụ Đông 2015 và vụ đông-xuân 2015 - 2016. Chỉ đạo các địa phương phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Khai thác công trình thủy lợi thực hiện phương án tưới tiết kiệm và xây dựng phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa nước sang cây trồng cạn để khắc phục tình trạng thiếu nước trong vụ hè-thu. 

Tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường đầu ra cho nông sản; tăng cường liên kết chặt chẽ trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân với các doanh nghiệp; có giải pháp thu mua, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Chỉ đạo phát triển chăn nuôi theo hướng chú trọng tăng chất lượng và giá trị. Tập trung chỉ đạo công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 

Chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách khuyến khích, hỗ trợ ngư dân đầu tư đóng tàu công suất lớn để đánh bắt vùng biển xa theo Nghị định 67 của Chính phủ. Tăng cường bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Tiếp tục phát triển nuôi trồng thủy sản, chú trọng nuôi thủy sản nước ngọt với các đối tượng nuôi có giá trị cao.         

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, toàn diện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển sản xuất và xây dựng quy chế quản lý quy hoạch để triển khai có hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới. Chú trọng chỉ đạo để nâng cao số tiêu chí nông thôn mới đạt được ở từng xã. 

2.2. Phát triển công nghiệp 

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ sở sản xuất công nghiệp lớn, các dự án mới đầu tư sản xuất ổn định, khai thác tốt công suất thiết bị; khuyến khích việc tiêu thụ sản phẩm trong tỉnh; phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Khu kinh tế Hòn La, Cha Lo. Đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp đang triển khai để sớm hoàn thành, đưa vào hoạt động đúng tiến độ. Tăng cường làm việc với các Bộ, ngành, các Tập đoàn, Tổng công ty để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án đang triển khai. Đôn đốc các nhà đầu tư sớm triển khai các dự án đã đăng ký và được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

2.3. Phát triển các ngành dịch vụ

Thực hiện các giải pháp phát triển thị trường nội địa, phát triển thương mại điện tử, tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng tỉnh có lợi thế, khai thác tốt các thị trường truyền thống như: Nhật Bản, Mỹ, các nước trong khối ASEAN. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đẩy mạnh hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại, tổ chức tốt Hội chợ triển lãm Quảng Bình năm 2015.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường giá cả, chống đầu cơ, buôn lậu và gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường, nhất là các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh khai thác khu du lịch động Thiên Đường, động Phong Nha, Tiên Sơn và các tuyến du lịch mới đưa vào khai thác như động Sơn Đoòng, Sinh Tồn - hang Thủy Cung, động Tú Làn. Tổ chức thành công Lễ hội hang động năm 2015 nhằm tiếp tục quảng bá hình ảnh Quảng Bình đến du khách trong nước và quốc tế.  

2.4. Đẩy mạnh công tác đối ngoại, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư

Mở rộng quan hệ hữu nghị với các nước, các tổ chức quốc tế. Tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài, hướng tới các nhà đầu tư có thương hiệu, có năng lực để công tác xúc tiến đầu tư có hiệu quả thiết thực. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án: Dự án cáp treo Phong Nha – Kẻ Bàng, Dự án Trung tâm thương mại, vui chơi, giải trí Vincom, Dự án sân golf Bảo Ninh – Hải Ninh, Dự án Siêu thị Co.opMart, Dự án Khu công nghiệp Hòn La II, Dự án Nhà máy may Lệ Thủy và thị xã Ba Đồn. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Quảng Bình lần thứ nhất năm 2014. Tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch năm 2015.

Thực hiện đúng chức năng quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các chương trình, dự án đang triển khai còn vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân theo cam kết. 

2.5. Củng cố, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các loại hình doanh nghiệp

Triển khai có hiệu quả Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn. Tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trong đó tập trung vào cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động, tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, đảm bảo đúng mục tiêu, nhiệm vụ được giao, hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giúp doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh. Triển khai thực hiện tốt Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. 

Tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, minh bạch, thông thoáng cho các doanh nghiệp phát triển. Tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp, thực hiện quản lý, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh. Chú trọng củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các loại hình kinh tế hợp tác. Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo bồi dưỡng, xúc tiến thương mại, cơ sở hạ tầng, khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế hợp tác. 

2.6. Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường: Tiếp tục triển khai thi  hành Luật Đất đai năm 2013, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. Hoàn thành việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất của tỉnh giai đoạn 2011 - 2020. Tập trung hoàn thành Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Quảng Bình trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản; chú trọng kiểm tra, thanh tra về thi hành Luật Đất đai năm 2013, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014... tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

3. Phát triển văn hoá, xã hội

3.1. Giáo dục đào tạo: Triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Ban chấp hành Trung ương khoá XI, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ và Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 29/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Tiếp tục rà soát lại quy mô và mạng lưới trường lớp để bố trí, sắp xếp lại hợp lý. Chỉ đạo tổ chức tốt công tác tuyển sinh vào Đại học Quảng Bình, Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề theo đúng quy định. Tập trung bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên các cấp. Chuẩn bị tốt các điều kiện để khai giảng năm học mới 2015 - 2016. Chú trọng các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tăng cường công tác huy động các nguồn lực để đầu tư cho giáo dục - đào tạo.

3.2. Khoa học công nghệ: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. Tập trung thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nâng cao hiệu quả hoạt động ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ. Chú trọng công tác xã hội hóa đối với hoạt động khoa học công nghệ.

3.3. Văn hóa, thể thao

Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền và chào mừng thành công đại hội Đảng các cấp. Nâng cao đời sống văn hóa cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Triển khai chương trình hành động về phát triển thể dục thể thao; chú trọng công tác tuyển dụng, thu hút nhân tài đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và nghệ sĩ trên lĩnh vực nghệ thuật. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa.

3.4. Thông tin và truyền thông

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án phát triển công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực thông tin – truyền thông nhất là báo chí, xuất bản, quản lý thông tin trên báo điện tử. Chú trọng công tác thông tin tuyên truyền về biển đảo để nhân dân nhận thức đúng, có hành động thiết thực đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc theo đúng quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ.                                                                                       

3.5 Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân: Quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các cơ sở y tế, nhất là y, dược tư nhân. Nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế dự phòng. Tăng cường quản lý, kiểm soát thuốc, giá thuốc, đấu thầu thuốc và vệ sinh an toàn thực phẩm. Triển khai quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh; đẩy mạnh công tác tiêm chủng mở rộng, bảo đảm đạt tỷ lệ trên 95% quy mô xã, phường, thị trấn; chú trọng giải pháp để giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em.

3.6 Lao động, Thương binh và Xã hội: Đẩy mạnh dạy nghề gắn với tạo việc làm cho người lao động. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công và các đối tượng chính sách; công tác an sinh xã hội, bảo trợ xã hội. Triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình giảm nghèo, phấn đấu năm 2015 giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,5%. 

4. Tiếp tục huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2015

Tranh thủ các nguồn vốn, huy động các nguồn lực từ xã hội để từng bước xây dựng lại kết cấu hạ tầng, phòng chống thiên tai. Chủ động chuẩn bị tốt các phương án, các điều kiện để phòng, chống có hiệu quả theo phương châm 4 tại chỗ khi có lụt bão xảy ra.

5. Đẩy mạnh công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tư pháp

  Triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; tiếp tục rà soát, điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức, biên chế, quy chế hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020, tập trung vào đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân. Chú trọng công tác thi đua khen thưởng. Tổ chức tốt Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ IV năm 2015.

Đổi mới và nâng cao chất lượng thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật; nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức bổ trợ tư pháp; thực hiện đạt và vượt các tiêu chí, các chỉ tiêu về chuẩn tiếp cận pháp luật ở cơ sở. Chuẩn bị các điều kiện, nguồn lực cần thiết để triển khai thực hiện Luật Hộ tịch, 100% sự kiện hộ tịch được đăng ký.

6. Tăng cường quốc phòng, an ninh

Bảo đảm quốc phòng, an ninh để chủ động xử lý mọi tình huống. Chú trọng an ninh nông thôn, nhất là nơi có diễn biến tình hình phức tạp về: giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, khiếu kiện phức tạp... Tiếp tục chỉ đạo lập lại trật tự an toàn giao thông, đẩy lùi, giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 

Tập trung chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực để phát triển toàn diện, chú trọng chỉ đạo các lĩnh vực trọng tâm, chương trình, dự án trọng điểm; những chỉ tiêu còn đạt thấp; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của bộ máy nhà nước.

8. Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016

Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2016 theo hướng dẫn tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm đúng tiến độ, hiệu quả. Dự báo tốt tình hình, gắn mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế với phát triển bền vững, xóa đói giảm nghèo. Đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Xác định các chỉ tiêu nhiệm vụ với mức phấn đấu cao nhất, phù hợp tình hình thực tế và theo đúng mục tiêu, định hướng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hoá, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành nếu có vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận theo quy định của pháp luật giám sát và động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khoá XVI, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2015.
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Lương Ngọc Bính

NGHỊ QUYẾT

Quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

(Số: 106/2015/NQ-HĐND, ngày 17 -7-2015)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 3-12-2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16-12-2002;

Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20-6-2013;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20-6-2012;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12-4-2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 6-2-2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 ngày 2 tháng 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 1 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 1 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTP-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở;

Qua xem xét Tờ trình số 712/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; công tác hoà giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

a) Nghị quyết này quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

b) Nghị quyết này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ trực tiếp hoặc có liên quan đến công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

2. Các nội dung chi, mức chi

a) Các nội dung chi, mức chi có tính chất đặc thù đối với công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

Các nội dung chi, mức chi khác áp dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTP-BTC của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật .

b) Các nội dung chi, mức chi có tính chất đặc thù đối với công tác hòa giải ở cơ sở được áp dụng theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết này. Các nội dung chi, mức chi khác áp dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

c) Các nội dung chi, mức chi có tính chất đặc thù đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở được áp dụng theo Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết này. Các nội dung chi, mức chi khác áp dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

Điều 2. Nguồn kinh phí, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán, Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTP-BTC, Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP và Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và thay thế Nghị quyết số 42/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về nội dung chi, mức chi và kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2015.
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lương Ngọc Bính

NGHỊ QUYẾT

Về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Quảng Bình

(Số: 107 /2015/NQ-HĐND, ngày 17 -7 -2015)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 3 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Qua xem xét Tờ trình số 435/TTr-UBND ngày 27/04/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc thông qua Nghị quyết về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh; sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Quảng Bình, như sau:

1. Dự án trọng điểm nhóm C do tỉnh quản lý gồm:

a) Dự án giao thông (bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ); công nghiệp điện; khai thác dầu khí; hóa chất, phân bón, xi măng; chế tạo máy, luyện kim; khai thác, chế biến khoáng sản; xây dựng khu nhà ở có tổng mức đầu tư từ 80 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng.

b) Dự án giao thông (trừ các dự án giao thông quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật Đầu tư công); thủy lợi; cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật; kỹ thuật điện; sản xuất thiết bị thông tin, điện tử; hóa dược; sản xuất vật liệu (trừ các dự án sản xuất vật liệu hóa chất, phân bón, xi măng); công trình cơ khí (trừ các dự án công trình cơ khí chế tạo máy, luyện kim); bưu chính, viễn thông có tổng mức đầu tư từ 50 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng.

c) Dự án sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên; hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới; công nghiệp (trừ các dự án nhóm C thuộc lĩnh vực công nghiệp quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 8 Luật Đầu tư công) có tổng mức đầu tư từ 40 tỷ đồng đến dưới 60 tỷ đồng.

d) Dự án y tế, văn hóa, giáo dục; nghiên cứu khoa học, tin học, phát thanh, truyền hình; kho tàng; du lịch, thể dục thể thao; xây dựng dân dụng (trừ các dự án xây dựng khu nhà ở quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật Đầu tư công) có tổng mức đầu tư từ 30 tỷ đồng đến dưới 45 tỷ đồng.

2. Dự án trọng điểm nhóm C do cấp huyện quản lý là dự án đầu tư công nhóm C (được quy định tại Điều 10 Luật Đầu tư công) thuộc ngân sách cấp huyện có tổng mức đầu tư từ 10 tỷ đồng trở lên;

3. Dự án trọng điểm nhóm C do cấp xã quản lý là dự án đầu tư công nhóm C (được quy định tại Điều 10 Luật Đầu tư công) thuộc ngân sách cấp xã có tổng mức đầu tư từ 03 tỷ đồng trở lên.

4. Nghị quyết này không điều chỉnh đối với dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo quy định của Chính phủ.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hoá, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành nếu có những vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày  17  tháng 7 năm 2015.
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lương Ngọc Bính

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của tỉnh Quảng Bình (Nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý)

(Số: 108/2015/NQ-HĐND, ngày 17-7 2015)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 3 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ - CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ vào Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các Công văn: số 5318/BKHĐT-TH ngày 15/8/2014, số 1100/BKHĐT-TH ngày 27/02/2015 về xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; Dự báo khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2016-2020;

Qua xem xét Tờ trình số 719/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý); sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý) như sau:

Tổng số vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020: 3.662 tỷ đồng (ba ngàn, sáu trăm sáu mươi hai tỷ đồng)

Bao gồm:

1. Vốn do các huyện, thị xã, thành phố phân bổ:  1.576 tỷ đồng 

- Vốn ngân sách tập trung: 526 tỷ đồng

- Vốn thu cấp quyền sử dụng đất: 1.050 tỷ đồng

2. Vốn do ngân sách tỉnh phân bổ: 2.086 tỷ đồng

- Vốn ngân sách tập trung:  789 tỷ đồng

- Vốn thu cấp quyền sử dụng đất: 650 tỷ đồng

- Vốn xổ số kiến thiết: 221 tỷ đồng

- Thu phí sử dụng bến bãi tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo: 351 tỷ đồng

- Thu phí tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng: 75 tỷ đồng

3. Cơ cấu phân bổ, nguồn vốn đầu tư phát triển giao cho các huyện, thị xã, thành phố phân bổ và số vốn đầu tư do ngân sách tỉnh phân bổ của các dự án trong giai đoạn 2016-2020 tại các phụ lục từ số 1 đến số 16 của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý) kèm theo.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý) theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, văn bản hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2015.
CHỦ TỊCH

(Đã  ký)

Lương Ngọc Bính
Phụ lục I

MỘT SỐ MỨC CHI ĐẶC THÙ CHO CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số        /2015/NQ-HĐND ngày       tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)


	Số
TT
	Nội dung chi
	Đơn vị tính
	Mức chi tối đa

(1.000 đồng)
	Ghi chú



	
	
	
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	

	1
	Chi cho các thành viên tham gia họp, hội thảo, tọa đàm để trao đổi nghiệp vụ kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản; họp xử lý kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản theo yêu cầu, kế hoạch (bao gồm cả xử lý văn bản tại cơ quan được kiểm tra); họp bàn về kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại cơ quan kiểm tra
	
	
	
	
	

	a
	Chủ trì cuộc họp
	Người/buổi
	110
	80
	60
	Cấp xã: áp dụng đối với công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

	b
	Các thành viên tham dự
	Người/buổi
	70
	50
	40
	

	2
	Chi lấy ý kiến chuyên gia đối với văn bản thuộc chuyên ngành, lĩnh vực chuyên môn phức tạp
	01 báo cáo/01 văn bản
	420
	300
	210
	

	3
	Chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra văn bản 
	01 văn bản
	70
	50
	40
	

	4
	Chi thù lao cộng tác viên kiểm tra văn bản 
	
	
	
	
	

	a
	Mức chi chung
	01 văn bản
	100
	70
	
	

	b
	Đối với văn bản thuộc chuyên ngành, lĩnh vực chuyên môn phức tạp
	01 văn bản
	210
	150
	
	

	5
	Chi soạn thảo, viết báo cáo 
	
	
	
	
	

	a
	Báo cáo đánh giá về văn bản trái pháp luật
	01 báo cáo
	140
	100
	70
	

	b
	Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản theo chuyên đề, địa bàn, theo ngành, lĩnh vực (bao gồm cả báo cáo liên ngành và báo cáo của địa phương)
	01 báo cáo
	700
	500
	350
	Cấp xã: áp dụng đối với công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

	
	Trường hợp phải thuê các chuyên gia bên ngoài cơ quan


	01 báo cáo
	1.100
	800
	600
	

	6
	Chi rà soát, xác định văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực tại thời điểm kiểm tra văn bản để lập hệ cơ sở dữ liệu, làm cơ sở pháp lý phục vụ công tác kiểm tra văn bản
	01 văn bản
	70
	50
	
	

	7
	Chi công bố kết quả xử lý văn bản trái pháp luật, kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản trên các phương tiện thông tin đại chúng
	
	
	
	
	Mức chi được thực hiện theo chứng từ chi hợp pháp

	8
	Chi thu thập, phân loại, xử lý thông tin, tư liệu, tài liệu, dữ liệu, văn bản, trang bị sách, báo, tạp chí … phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: 
	
	
	
	
	

	a
	Đối với việc thu thập những thông tin, tư liệu, tài liệu, dữ liệu, sách báo, tạp chí
	
	
	
	
	Được thực hiện theo chứng từ chi hợp pháp

	b
	Đối với việc phân loại, xử lý thông tin, tư liệu, tài liệu, văn bản mà không có mức giá xác định sẵn
	01 tài liệu

(01 văn bản)


	50
	40
	30
	Khoản chi này không áp dụng đối với việc thu thập các văn bản đã được cập nhật trong các hệ cơ sở dữ liệu điện tử của cơ quan, đơn vị hoặc đăng trên Công báo

	9
	Chi cho các hoạt động in ấn, chuẩn bị tài liệu, thu thập các văn bản thuộc đối tượng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản
	
	
	
	
	Được thực hiện theo chứng từ chi hợp pháp

	10
	Đối với các khoản chi khác: Làm việc ban đêm, làm thêm giờ, chi phí in ấn, chuẩn bị tài liệu và văn phòng phẩm
	
	
	
	
	Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp và được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện


Phụ lục II
MỘT SỐ MỨC CHI ĐẶC THÙ CHO CÔNG TÁC 

HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số         /2015/NQ-HĐND ngày       tháng 7 năm 2015 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)

	Số TT
	Nội dung chi
	Đơn vị tính
	Mức chi tối đa (1.000đồng)
	Ghi chú

	I
	Chi cho học viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở 

	1
	Chi hỗ trợ tiền thuê phòng nghỉ (Chỉ áp dụng đối với học viên dự tập huấn, bồi dưỡng cách địa điểm tổ chức hội nghị từ 30 km trở lên)

	
	- Đối với Hội nghị tổ chức ở thành phố Đồng Hới và thị xã Ba Đồn
	Người/ngày
	200
	

	
	- Đối với Hội nghị tổ chức ở các huyện còn lại
	Người/ngày
	150
	

	2
	Chi phụ cấp lưu trú
	
	
	

	
	- Đối với Hội nghị tổ chức ở thành phố Đồng Hới và thị xã Ba Đồn
	Người/ngày
	100
	

	
	- Hội nghị tổ chức ở các huyện còn lại
	Người/ngày
	70
	

	3
	Hỗ trợ tiền ăn, nước uống cho học viên
	Người/ngày
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	

	
	- Hỗ trợ tiền ăn
	
	50
	40
	30
	

	
	- Chi tiền nước uống
	
	30
	20
	20
	

	4
	Hỗ trợ phương tiện đi lại: Áp dụng trong trường hợp người đi công tác cách địa điểm tập huấn từ 10 km trở lên (đối với khu vực vùng cao, miền núi khó khăn, vùng sâu) và từ 15 km trở lên (đối với các vùng còn lại) mà tự túc phương tiện
	
	Mức chi theo giá vé phương tiện công cộng (không áp dụng đối với giá vé xe taxi)
	

	II
	Chi cho Tổ hòa giải và hoà giải viên 

	1
	Chi thù lao cho hoà giải viên trực tiếp tham gia các vụ, việc hoà giải
	Vụ, việc/tổ hòa giải
	150
	

	2
	Bồi dưỡng thành viên Ban Tổ chức bầu hoà giải viên tham dự họp chuẩn bị cho việc bầu hoà giải viên
	Người/buổi
	50
	

	III 
	Các khoản chi khác 

	1
	Chi xây dựng Chương trình, Đề án, Kế hoạch; các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn Chương trình, Đề án, Kế hoạch về công tác hoà giải ở cơ sở
	
	Thực hiện theo quy định tại Mục I Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết này
	

	2
	Chi tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở
	
	Thực hiện theo quy định tại Mục IV Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết này
	

	3
	Chi hỗ trợ các hoạt động truyền thông về công tác hoà giải ở cơ sở trên trên đài phát thanh xã, phường, thị trấn; loa truyền thanh cơ sở
	
	Thực hiện theo quy định tại Mục V Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết này 
	

	4
	Chi thực hiện thống kê, báo cáo đánh giá về công tác hoà giải ở cơ sở
	
	Thực hiện theo quy định tại Mục VII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết này
	


Phụ lục III
MỘT SỐ MỨC CHI ĐẶC THÙ CHO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN TẠI CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

(Kèm theo Nghị quyết số         /2015/NQ-HĐND ngày        tháng 7 năm 2015 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)

	Số TT
	Nội dung chi
	Đơn vị tính
	Mức chi tối đa (1.000đồng)
	Ghi chú

	I
	Chi xây dựng Chương trình, Đề án, Kế hoạch; các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn Chương trình, Đề án, Kế hoạch
	Cấp tỉnh


	Cấp huyện


	Cấp xã


	

	1
	Xây dựng Đề cương
	
	
	
	
	

	
	- Xây dựng đề cương chi tiết
	Đề cương
	800
	600
	400
	

	
	- Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương tổng quát
	Đề cương
	1.400
	1.000
	700
	

	2
	Soạn thảo Chương trình, Đề án, Kế hoạch
	
	
	
	
	

	
	- Soạn thảo Chương trình, Đề án, Kế hoạch
	Chương trình, Đề án, Kế hoạch
	2.000
	1.400
	1.000
	

	
	- Soạn thảo Báo cáo tiếp thu, tổng hợp ý kiến
	Báo cáo
	350
	250
	200
	

	3
	Tổ chức họp, toạ đàm góp ý
	
	
	
	
	

	
	- Chủ trì
	Người/buổi
	150
	100
	70
	

	
	- Thành viên tham dự
	Người/buổi
	70
	50
	30
	

	4
	Ý kiến tư vấn của chuyên gia
	Văn bản
	350
	250
	200
	

	5
	Xét duyệt Chương trình, Đề án, Kế hoạch
	
	
	
	
	

	
	- Chủ tịch Hội đồng
	Người/buổi
	150
	100
	70
	

	
	- Thành viên Hội đồng, Thư ký
	Người/buổi
	100
	70
	50
	

	
	- Đại biểu được mời tham dự
	Người/buổi
	70
	50
	30
	

	
	- Nhận xét, phản biện của Hội đồng
	Bài viết
	200
	150
	100
	

	
	- Bài nhận xét của uỷ viên Hội đồng
	Bài viết
	150
	100
	70
	

	6
	Lấy ý kiến thẩm định
	Bài viết
	350
	250
	200
	Trường hợp không thành lập Hội đồng xét duyệt Chương trình, Đề án, Kế hoạch

	7
	Xây dựng các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn Chương trình, Đề án, Kế hoạch
	Văn bản
	350
	250
	200
	

	II
	Chi xây dựng và duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ, nhóm nòng cốt 

	
	Chi hỗ trợ tiền ăn, nước uống cho thành viên tham gia hội nghị ra mắt Câu lạc bộ pháp luật
	Người/ngày
	20
	Không quá 01 ngày

	III
	Chi phiên dịch tiếng dân tộc thiểu số, thuê người dẫn đường (áp dụng đối với hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật lưu động, sinh hoạt chuyên đề pháp luật, sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt tại vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa cần có người địa phương dẫn đường và phiên dịch)

	1
	Chi phiên dịch tiếng dân tộc thiểu số kiêm người dẫn đường (đối với trường hợp phải thuê ngoài)
	Ngày
	Tối đa 170% mức lương cơ sở, tính theo lương ngày do Nhà nước quy định cho khu vực quản lý hành chính
	

	2
	Chi thuê người dẫn đường (không phải phiên dịch)
	Ngày
	Tối đa 100% mức lương cơ sở, tính theo lương ngày do Nhà nước quy định cho khu vực quản lý hành chính
	

	IV
	Chi tổ chức Hội thi, cuộc thi

	1
	Chi tổ chức cuộc thi sân khấu, thi trên Internet:
	
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	

	
	- Thuê dẫn chương trình
	Người/ngày
	1.400
	1.000
	700
	 

	
	- Thuê hội trường và các thiết bị phục vụ cuộc thi sân khấu
	Ngày
	7.000
	5.000
	3.500
	

	
	- Thuê văn nghệ, diễn viên
	Người/ngày
	200
	150
	100
	

	2
	Chi giải thưởng
	
	
	
	
	

	a
	Giải nhất
	Giải thưởng
	
	
	
	

	
	- Tập thể
	
	7.000
	5.000
	3.500
	

	
	- Cá nhân
	
	4.000
	3.000
	2.000
	

	b
	Giải nhì
	Giải thưởng
	
	
	
	

	
	- Tập thể
	
	5.000
	3.500
	2.500
	

	
	- Cá nhân
	
	2.000
	1.400
	1.000
	

	c
	Giải ba
	Giải thưởng
	
	
	
	

	
	- Tập thể
	
	3.500
	2.500
	1.800
	

	
	- Cá nhân
	
	1.400
	1.000
	700
	

	d
	Giải khuyến khích
	Giải thưởng
	
	
	
	

	
	- Tập thể
	
	2.000
	1.400
	1.000
	

	
	- Cá nhân
	
	700
	500
	350
	

	đ
	Các giải phụ khác
	Giải thưởng
	350
	250
	200
	

	V
	Chi hỗ trợ hoạt động truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật trên đài phát thanh xã, phường, thị trấn, loa truyền thanh cơ sở

	1
	Biên soạn, biên tập tài liệu phát thanh (tính theo trang chuẩn 350 từ)
	Trang
	50
	

	2
	Bồi dưỡng phát thanh
	
	
	

	
	- Phát thanh bằng tiếng việt
	Lần
	10
	

	
	- Phát thanh bằng tiếng dân tộc
	Lần
	15
	

	VI
	Chi phục vụ trực tiếp việc xây dựng, quản lý  và khai thác Tủ sách pháp luật 

	1
	Chi hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật hàng năm
	Tủ/năm
	1.400
	

	2
	Rà soát, bổ sung, cập nhật định kỳ 6 tháng/lần
	Lần
	70
	

	3
	Bồi dưỡng cán bộ tham gia luân chuyển sách
	Lần
	30
	

	VII
	Chi thực hiện thống kê, rà soát, viết báo cáo đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Chương trình, Đề án, Kế hoạch, đánh giá thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	

	1
	Thu thập thông tin, xử lý số liệu báo cáo của ngành, địa phương
	Báo cáo
	50
	30
	20
	

	2
	Rà soát văn bản, tài liệu phục vụ hệ thống hoá, kiến nghị xây dựng thể chế, thực hiện chương trình, đề án
	Văn bản
	50
	30
	20
	

	3
	Viết báo cáo
	
	
	
	
	

	
	- Báo cáo định kỳ hàng năm 
	Báo cáo
	2.000
	1.400
	1.000
	Đối với các báo cáo của Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật  được áp dụng mức tối đa theo quy định của Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP 

	
	- Báo cáo chuyên đề
	Báo cáo
	2.000
	1.400
	1.000
	

	
	- Báo cáo đột xuất
	Báo cáo
	700
	500
	350
	


KẾ HOẠCH 
ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016-2020 TỈNH QUẢNG BÌNH

(NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ)

(Kèm theo Nghị quyết số: 108/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)


Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH GIAI ĐOẠN 2011-2015

1. Tình hình phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2011-2015

Giai đoạn 2011-2015, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và chính sách tái cơ cấu đầu tư công theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, nền kinh tế của tỉnh gặp nhiều khó khăn thách thức. Nguồn lực ngân sách nhà nước hạn chế nên phải ưu tiên tập trung để thanh toán khối lượng hoàn thành, nợ đọng xây dựng cơ bản từ năm 2010 trở về trước và các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2011-2015.

Công tác phân bổ nguồn lực, giao kế hoạch vốn đã bám sát, tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý vốn đầu tư XDCB. Từ năm 2012 thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ, việc giao kế hoạch đảm bảo tập trung, tránh đầu tư dàn trải, khắc phục tình trạng nợ đọng XDCB. Việc bố trí vốn đảm bảo các tiêu chí, định mức phân bổ theo Nghị quyết số 148/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011- 2015; bố trí đủ mức vốn tối thiểu cho 2 lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề, khoa học - công nghệ và vốn chuẩn bị đầu tư theo hướng dẫn của Trung ương. Số vốn còn lại đã ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm của tỉnh, các dự án kết cấu hạ tầng thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi, phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới, phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm, giảm nghèo, bảo vệ môi trường; các lĩnh vực văn hóa-xã hội; quốc phòng-an ninh; hỗ trợ phát triển các vùng miền núi, vùng khó khăn, góp phần trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của địa phương. 

Các dự án được thực hiện đầu tư phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cấp huyện và quy hoạch ngành đã được phê duyệt; tuân thủ các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Danh mục các dự án đầu tư trong kế hoạch đầu tư hàng năm được thường trực HĐND tỉnh thông qua, đảm bảo điều kiện ghi kế hoạch vốn để khởi công dự án (có quyết định đầu tư trước 31/10 năm trước năm kế hoạch...). Quy trình thủ tục thẩm định, phê duyệt đảm bảo theo các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

Kết quả cụ thể trên các lĩnh vực:
- Từng bước đầu tư xây dựng cơ bản hoàn chỉnh, đồng bộ hệ thống giao thông: quốc lộ, các tuyến tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã, dần đưa hệ thống các tuyến đường giao thông chính vào đúng cấp bậc kỹ thuật quy định; trong đó ưu tiên đầu tư các công trình quan trọng, có tính chiến lược, tạo đột phá trong phát triển KT-XH của tỉnh. Trong giai đoạn 2011-2015, đã tập trung đầu tư hoàn thành nhiều dự án như: Cầu và đường về xã Văn Hóa, Cầu Trung Quán, Đường về xã Thượng Trạch, Đường nối QL12A đi xã Ngư Hóa, Xây dựng Quốc lộ 12A đoạn tránh nhà máy xi măng Sông Gianh, Trục đường chính Bắc - Nam rộng 60m, xã Bảo Ninh (giai đoạn 1)... Tập trung huy động các nguồn lực thực hiện chương trình cứng hoá giao thông nông thôn. 
- Đã tích cực làm việc với các Bộ ngành TW, tổ chức quốc tế để tranh thủ nguồn vốn ODA cho đầu tư phát triển. Trong giai đoạn 2011-2015, đã đầu tư hoàn thành các dự án: Dự án vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới, dự án năng lượng nông thôn (RE II) giai đoạn 2, Dự án phát triển nông thôn tổng hợp miền trung tỉnh Quảng Bình…các dự án thực hiện đúng mục tiêu, tiến độ đề ra đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Tập trung đầu tư hoàn thành các công trình thuỷ lợi như: hồ Sông Thai, hồ Thác Chuối, Troóc Trâu, Hồ Vực Nồi, Mù U, Vân Tiền, đập Khe Dổi, thuỷ lợi Thượng Mỹ Trung, đê Lùng Tréo, hồ Bàu Sen…Chú trọng đầu tư đồng bộ hệ thống thủy lợi, các hồ chứa, cải tạo, nâng cấp an toàn hồ đập đảm bảo cung cấp đủ nước cho sản xuất, sinh hoạt; đến năm 2015 nâng tỷ lệ tưới chủ động lên 96,5% diện tích lúa.

- Quan tâm đầu tư hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp, hạ tầng đô thị Đồng Hới, Ba Đồn và các đô thị khác trong tỉnh. Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống giao thông trục chính trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, đô thị; kết hợp đầu tư đồng bộ hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, cấp điện và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. 

- Đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch và nước hợp vệ sinh cho khu đô thị, khu công nghiệp và khu dân cư tập trung. Đến năm 2015, có 95% dân cư đô thị dùng nước sạch và 83% dân cư nông thôn được dùng nước sạch hợp vệ sinh (mục tiêu đến 2015 đạt 95% và 75-80%). 

- Kết cấu hạ tầng văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư: đến năm 2015 có 89 xã có điểm bưu điện văn hóa xã, đạt tỷ lệ 55,97%; 32% trường mầm non, 72% trường tiểu học, 45% trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia; Toàn tỉnh có 132/159 (83,0%) xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế (mục tiêu đến năm 2015 đạt 80-85%). Đã tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình văn hóa: Quảng trường Biển Đồng Hới; Bảo tồn, tôn tạo và nâng cấp Khu lăng mộ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh; Bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử Thành Đồng Hới (Tuyến đường dạo 1); Thư viện tỉnh; Mua sắm nội thất tại đền thờ các Anh hùng Liệt sỹ đường 20 Quyết Thắng…

Ngoài những dự án đã hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư, tỉnh đang triển khai một số dự án trọng điểm như: Cầu Nhật Lệ 2; Cải tạo, nâng cấp đường 565 (Đường 16 cũ); đường nối từ Khu kinh tế Hòn La đến KCN xi măng tập trung Tiến - Châu - Văn Hóa; Trụ sở Tỉnh ủy, Trung tâm Văn hóa tỉnh…khi hoàn thành sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đồng thời thay đổi bộ mặt đô thị Đồng Hới. 
2. Kết quả thực hiện nguồn vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2011-2015

Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách thực hiện 5 năm 2011-2015 là 2.699 tỷ đồng, tăng 79% (1.192 tỷ đồng ) so với thời kỳ 2006-2010,  bao gồm:

- Vốn ngân sách tập trung: 980,5 tỷ đồng.
- Vốn thu cấp quyền sử dụng đất: 1.456 tỷ đồng.

- Nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương (xổ số kiến thiết, thu phí cửa khẩu Cha Lo, thu phí Phong Nha để lại cho đầu tư): 263 tỷ đồng.

Trong đó:

2.1. Vốn do huyện, thị xã, thành phố phân bổ:     1.477 tỷ đồng.

      - Vốn ngân sách tập trung:                                   390 tỷ  đồng.

      - Vốn thu cấp quyền sử dụng đất:                      1.087 tỷ đồng.

2.2. Vốn do ngân sách tỉnh phân bổ:                 1.221,5  tỷ đồng.

      - Vốn ngân sách tập trung:                                590,5 tỷ  đồng.

      - Vốn thu cấp quyền sử dụng đất:                      368,5 tỷ  đồng.

      - Nguồn thu phí Cha Lo:                                    118,5 tỷ  đồng.

      - Nguồn thu phí Phong Nha:                                18,3 tỷ  đồng.

      - Nguồn XSKT:                                                   125,7 tỷ  đồng.
3. Tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản

Thời gian qua, UBND tỉnh đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ, đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 28/6/2013 và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 31/7/2013 về quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng XDCB, yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát số liệu nợ đọng và xây dựng kế hoạch, lộ trình xử lý nợ đọng.

 Công tác phân bổ vốn hàng năm tập trung trả nợ công trình hoàn thành, chuyển tiếp, vốn đối ứng ODA, đối ứng nguồn ngân sách TW, từng bước giảm dần nợ đọng xây dựng cơ bản. Theo tổng hợp báo cáo của các ngành và các địa phương, tổng số nợ XDCB tính đến thời điểm 31/12/2014 nguồn vốn ngân sách tỉnh là 191,5 tỷ đồng (trong đó nợ khối lượng cầu Nhật Lệ 2 là 103,5 tỷ đồng do đây là công trình trọng điểm của tỉnh, phải đẩy nhanh tiến độ thi công).

Trong kế hoạch năm 2015, Ngân sách tỉnh đã bố trí 23,2 tỷ đồng trong tổng vốn đầu tư phát triển để trả nợ XDCB. Đến nay, tổng số nợ đọng XDCB nguồn vốn ngân sách tỉnh còn 171,9 tỷ đồng sẽ tổng hợp, trả nợ hết trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.
Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 thanh toán dứt điểm các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản từ năm 2014 trở về trước. Năm 2015 trở đi, các cấp, các ngành phải quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, không để phát sinh thêm nợ đọng. Chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm trong việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền. Đối với các dự án khởi công mới, các cấp có thẩm quyền chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu đã được phê duyệt; không quyết định đầu tư khi chưa xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách. Rà soát các dự án thực hiện, hoàn thành tại điểm dừng kỹ thuật hợp lý, phù hợp với khả năng nguồn vốn nhất là các dự án sử dụng vốn Hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ, vốn trái phiếu Chính phủ.
Tăng cường công tác giám sát đánh giá đầu tư, xem xét không điều chỉnh dự án và bố trí kế hoạch vốn cho các dự án không có báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các công trình, dự án để kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các trường hợp vi phạm. Chấn chỉnh và tăng cường quản lý tạm ứng và hoàn tạm ứng vốn XDCB.
4. Một số khó khăn, tồn tại, hạn chế

 - Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế trong những năm đầu của kế hoạch và chính sách tái cơ cấu đầu tư công của Chính phủ nên nguồn vốn cho đầu tư phát triển gặp nhiều khó khăn, nhiều dự án cấp bách, cần thiết chưa triển khai được. 

- Một số chủ đầu tư thực hiện chưa đúng quy định của nhà nước, thực hiện vượt số vốn được bố trí gây nợ xây dựng cơ bản. Việc kê khai, xác minh nợ đọng của các chủ đầu tư chưa thực hiện tốt.
 - Trách nhiệm của một số chủ đầu tư trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng còn hạn chế, do đó việc lập, thẩm định, phê duyệt, thẩm tra thiết kế, dự toán còn nhiều sai sót, dự án phải điều chỉnh nhiều lần dẫn đến chậm tiến độ thực hiện. 
- Công tác báo cáo giám sát đánh giá đầu tư chưa được các chủ đầu tư quan tâm đúng mức. Nhiều chủ đầu tư thực hiện báo cáo giám sát đánh giá đầu tư dự án chưa đúng theo quy định.
Phần thứ hai

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016 - 2020 TỈNH QUẢNG BÌNH 
(NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH)

1. Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020

- Phù hợp với các mục tiêu phát triển tại Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm của địa phương và các quy hoạch khác đã được phê duyệt.

- Phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế của tỉnh.

- Việc phân bổ vốn đầu tư công phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công trong từng giai đoạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư, tạo quyền chủ động cho địa phương theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.

- Trong tổng số vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020, phân bổ 85% tổng số vốn, còn lại 15% để dự phòng xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn trong từng năm cụ thể.

2. Ưu tiên bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn

Thực hiện phân bổ vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 đảm bảo đúng luật, đúng thẩm quyền; bố trí đủ vốn cho lĩnh vực giáo dục đào tạo - dạy nghề, lĩnh vực khoa học và công nghệ theo đúng quy định; thứ tự ưu tiên bố trí vốn thực hiện theo các quy định tại Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/5/2015 về xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016,  cụ thể như sau: 

- Ưu tiên một: bố trí vốn hỗ trợ đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP.
- Ưu tiên hai: bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA.

- Ưu tiên ba: thanh toán trả nợ đọng xây dựng cơ bản và hoàn vốn đã ứng trước.

- Ưu tiên bốn: bố trí vốn cho những công trình hoàn thành trước ngày 31/12/2015 nhưng còn thiếu vốn, các công trình chuyển tiếp, dở dang của giai đoạn 2011-2015 chuyển sang giai đoạn 2016-2020. Trường hợp vượt quá khả năng cân đối vốn phải thực hiện việc điều chỉnh giảm quy mô, điểm dừng kỹ thuật hợp lý nhằm phát huy hiệu quả dự án, tránh lãng phí nguồn vốn đầu tư.

- Số vốn còn lại bố trí khởi công mới một số dự án thực sự cần thiết, cấp bách theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.
Hiện nay, đơn giá vật liệu xây dựng ổn định, đơn giá nhân công theo quy định tại Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xây dựng đơn giá nhân công trong xây dựng cơ bản giảm so với trước đây. Vì vậy, dự kiến vốn bố trí cho các dự án chuyển tiếp, dự án khởi công mới bằng 90% so với tổng mức đầu tư của các dự án, phần vốn còn lại sẽ bố trí khi có quyết định quyết toán.
3. Nguồn vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020

3.1. Cơ sở xác định nguồn lực giai đoạn 2016-2020


Căn cứ các hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 5318/BKHĐT-TH ngày 15/8/2014 và Văn bản số 1100/BKHĐT-TH ngày 27/2/2015 về xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020.
3.2. Nguồn vốn đầu tư

3.2.1. Nguồn ngân sách tập trung

- Số vốn ngân sách tập trung Trung ương giao cho tỉnh ổn định giai đoạn 2011-2015 là 196,1 tỷ đồng/năm; phân bổ ngân sách tỉnh/ngân sách huyện theo tỷ lệ 60%: 40%.

- Theo hướng dẫn tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 1100/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguồn vốn ngân sách tập trung giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân là 10%/năm, tổng vốn ngân sách tập trung trong 5 năm gấp khoảng 6,7 lần năm 2015 (196,1 tỷ đồng x 6,7lần) khoảng 1.314 tỷ đồng được bố trí chia đều cho 5 năm, mỗi năm 262,774 tỷ đồng, trên cơ sở đó lấy tròn mỗi năm 263 tỷ đồng, tổng số là 1.315 tỷ đồng.
- Phân bổ giai đoạn 2016-2020: ngân sách tỉnh 60%, ngân sách cấp huyện 40%, cụ thể: Ngân sách tỉnh 789 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện 526 tỷ đồng.

3.2.2. Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất

Thu tiền cấp quyền sử dụng đất từ năm 2011 đến năm 2015 bình quân là 371,304 tỷ đồng/năm. Trong điều kiện nền kinh tế đang trên đà hồi phục, thị trường bất động sản các năm tiếp theo đang dần ấm lên, nên mức thu tiền đất sử dụng đất cho giai đoạn 2016-2020 là 400 tỷ  đồng/năm.

Tổng thu cấp quyền sử dụng đất 2016-2020 dự kiến là 2.000 tỷ đồng.

Căn cứ theo tỷ lệ phân chia nguồn thu và nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện phân bổ như sau:

- Ngân sách tỉnh phân bổ:                 650 tỷ đồng

- Ngân sách huyện, xã phân bổ:     1.050 tỷ đồng

- Trích quỹ phát triển đất:                 300 tỷ đồng 

3.2.3. Các nguồn thu để lại chưa đưa vào cân đối ngân sách


a. Phí sử dụng bến bãi qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo


Năm 2015 thu đạt 59 tỷ đồng, giai đoạn 2016-2020 dự kiến tăng bình quân 10%/năm, tổng thu 390 tỷ đồng.


Phân bổ như sau:


- Để lại 10% (39 tỷ đồng) để chi phục vụ công tác thu theo Nghị quyết số 86/2014/NQ-HĐND.

- Ngân sách tỉnh phân bổ 90%: 351 tỷ đồng.

+ Trích 35% để đầu tư cho các công trình phát triển hạ tầng tại khu kinh tế Cha Lo: 123 tỷ đồng.


+ Trích 65% để đầu tư các công trình trên địa bàn tỉnh: 228 tỷ đồng.


b. Thu phí tại vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Bao gồm: Nguồn thu phí tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng do Trung tâm du lịch Phong Nha quản lý và thu phí các tuyến du lịch khác do BQL Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng quản lý. Tổng thu dự kiến giai đoạn 2016-2020 là 200 tỷ đồng, phân bổ như sau:


- Điều tiết 50% cho Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 100 tỷ đồng theo Nghị quyết số 93/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.
- Số kinh phí 50% còn lại 100 tỷ phân bổ: 20% cho xã Sơn Trạch: 20 tỷ đồng, 5% cho huyện Bố Trạch: 5 tỷ đồng và 75% cho Ngân sách tỉnh: 75 tỷ đồng (trong đó đầu tư các dự án tại khu vực vườn QG PN-KB 37,5 tỷ đồng).

c. Xổ số kiến thiết


Bình quân thu từ xổ số giai đoạn 2011-2014 tăng 24%/năm, trong đó năm 2014 thu 29.895 triệu đồng. Dự kiến giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 10%/năm, tổng thu giai đoạn 2016-2020 dự kiến 221 tỷ đồng. Căn cứ theo Nghị quyết số 68/2006/NQ-QH11 ngày 13/10/2006 của Quốc hội, được phân bổ như sau:

- Chi cho lĩnh vực Giáo dục Đào tạo, dạy nghề: 70% (155 tỷ đồng).

- Chi cho lĩnh vực Y tế: 30% (66 tỷ đồng).

 3.2.4. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020: 3.662 tỷ đồng:

a. Vốn do ngân sách tỉnh phân bổ:                            2.086 tỷ đồng
      - Vốn ngân sách tập trung:                                       789 tỷ đồng
      - Vốn thu cấp quyền sử dụng đất:                             650 tỷ đồng 
      - Nguồn thu phí Cha Lo:                                           351 tỷ đồng
      - Nguồn thu phí Phong Nha:                                      75 tỷ đồng
      - Nguồn XSKT:                                                         221 tỷ đồng

b. Vốn do cấp huyện, thị xã, thành phố phân bổ:    1.576 tỷ đồng 
      - Vốn ngân sách tập trung:                                      526 tỷ đồng
      - Vốn thu cấp quyền sử dụng đất:                         1.050 tỷ đồng

3.3. Phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020 (có các phụ lục chi tiết kèm theo):

Tổng nguồn vốn:                                             2.086 tỷ đồng
3.3.1. Bố trí cho các nhiệm vụ:


     806 tỷ đồng
- Chuẩn bị đầu tư:


                            25 tỷ đồng
- Hỗ trợ đầu tư XD CSHT ngoài hàng rào và hỗ trợ các dự án PPP (đối tác công tư):                                                                          100 tỷ đồng
- Hỗ trợ DN cung cấp DV công ích:                         5 tỷ đồng
- Bố trí vốn đối ứng ODA:
                           363 tỷ đồng (Phụ lục 3)

- Dự phòng (15%):                                                 313 tỷ đồng

3.3.2. Bố trí cho các lĩnh vực theo quy định:  
    989 tỷ đồng 
- Khoa học-Công nghệ (2% NSTT và thu QSDĐ):  29 tỷ đồng (Phụ lục 4)
- Giáo dục-Đào tạo:
                                       443 tỷ đồng (Phụ lục 5)

    + NSTT+ Thu cấp quyền SD đất(20%)              288 tỷ đồng

    +  Xổ số kiến thiết(70%):


        155 tỷ đồng

- Y tế - Bảo vệ sức khỏe:



          66 tỷ đồng (Phụ lục 6)

    + Xổ số kiến thiết(30%):


          66 tỷ đồng
- Thu phí tại cửa khẩu Cha Lo đầu tư hạ tầng khu kinh tế Cha lo:    

                                                                                123 tỷ đồng (Phụ lục 7)

-  Thu phí tại vườn QG Phong Nha-Kẻ Bàng đầu tư các dự án tại Vườn Quốc gia Phong Nha-kẻ Bàng:


                   37,5 tỷ đồng(Phụ lục 8)

- Trả nợ Cầu Nhật Lệ 2



       103,5 tỷ đồng

-  Bố trí cho các công trình trọng điểm:                 187 tỷ đồng

   + Cầu Nhật Lệ II:                                                 50 tỷ đồng

   + Trụ sở Tỉnh ủy: 



         57 tỷ đồng
   + Trung tâm Văn hóa tỉnh:


          80 tỷ đồng
3.3.3. Bố trí cho các lĩnh vực khác:           
       291 tỷ đồng, gồm:

- Quản lý nhà nước:



         37 tỷ đồng (Phụ lục 9) 
- An ninh Quốc phòng:



         37 tỷ đồng (Phụ lục 10)

- Nông nghiệp và PTNT:



         56 tỷ đồng (Phụ lục 11)

- Y tế-Bảo vệ sức khỏe:


         
         12 tỷ đồng (Phụ lục 6)

- Giao thông-Vận tải:
         


         87 tỷ đồng (Phụ lục 12)
- Công nghiệp-điện :



         10 tỷ đồng (Phụ lục 13)

- Thương mại-Du lịch :

  

         18 tỷ đồng (Phụ lục 14)

- Văn hóa-Thể thao-LĐTBXH:


         18 tỷ đồng (Phụ lục 15)
- Hạ tầng công cộng:



         16 tỷ đồng (Phụ lục 16)
